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TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến: 

Trong thực tại, việc đưa ra một phương pháp giảng dạy thích hợp cho bộ môn Âm nhạc ở Tiểu học đang còn rất nhiều vấn đề phải bàn. Từ đó, tôi mạnh dạn đưa ra kinh nghiệm Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động trải  nghiệm Âm nhạc tiểu học"
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến: 

- Do điều kiện thời gian và năng lực cá nhân có hạn, đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu về cơ sở  khoa học của việc phát huy tính chủ động, sáng tạo của HS trong hoạt động trải nghiệm Âm nhạc tiểu học theo chương trình  giáo dục phổ thông mới 2018 đạt hiệu quả.
- Đối tượng khảo sát: Học sinh tiểu học 
3. Nội dung sáng kiến ( cần làm rõ):

- Hình thành cho học sinh tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự tin, nhanh nhẹn và tháo vác hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

- Học sinh tiểu học còn nhỏ, ý thức tự giác trong học tập chưa cao, khả năng ghi nhớ cũng hạn chế nên thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh để phối kết hợp nhắc nhở, giáo dục học sinh có ý thức học tập tốt.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến: 
- Học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, tự tin, nhanh nhẹn và tháo vác hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

- Học sinh có ý thức  học tập tốt các môn học, xây dựng cho mỗi HS có một quy tắc chuẩn mực, một phương pháp  để HS trở thành một công dân tốt cho xã hội. Xây dựng một tập thể  HS có đầy đủ Đức - Trí - Thể - Mĩ, biết năng động, sáng tạo, biết giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc….. là một thực trạng tốt trong xã hội ngày nay.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến:           

 Rút ra bài học kinh nghiệm và nêu những khuyến nghị, đề xuất để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.

 Như chúng ta đã biết, trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đặc biệt giáo dục tiểu học có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nó đặt nền móng cho sự hình thành và phát tiển của trẻ
Mục tiêu của giáo dục tiểu học là đào tạo con người phát triển toàn diện. Để đạt mục tiêu đó chúng ta cần có sự kết hợp hài hoà giữa các môn học. Trong đó môn âm nhạc có nhiệm vụ để  học sinh  phát triển cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm  nhạc. 

Dạy âm nhạc để phát huy tính sáng tạo có nhiều mức độ, từ dễ đến khó, từ sáng tạo ở mức độ thấp đến cao. Môn âm nhạc ở TH gồm 5 nội dung là: Học hát,  nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ và âm nhạc thường thức. Vậy, phải dạy như thế nào để phát huy được tính sáng tạo của học sinh, xuất phát từ thực tế trong giảng dạy môn âm nhạc và từ nhận thức về tầm quan trọng trong việc phát triển đời sống tinh thần của trẻ. Tôi xin được chia sẻ một số kinh nghiệm của bản thân để "Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động trải nghiệm Âm nhạc tiểu học".
2. Thực trạng của việc dạy Âm nhạc ở tiểu học.

2.1. Những thuận lợi và khó khăn

2.1.1 Thuận lợi
Trường Tiểu học - nơi tôi giảng dạy là một trường có phong trào văn hoá văn nghệ khá tốt. Các em thường xuyên được tham gia trong các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ - thể thao. Tham gia các cuộc thi văn nghệ các cấp đều đạt kết quả cao.
2.1.2. Khó khăn
Những năm trước đây, do nền kinh tế chưa đáp ứng nên việc đầu tư trang thiết bị cho môn học còn hạn chế. Do đó việc truyền đạt để giúp các em tiếp thu kiến thức âm nhạc là rất khó khăn, trừu tượng.

Việc thể hiện tính chất của bài hát hay bài đọc nhạc là rất hạn chế. Đọc nhạc như nói, các em chưa biết ‘ hát nhạc”. 
2.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

2.3.1. Về phía giáo viên.

           Mặc dù giáo viên đã được dự  lớp bồi dưỡng thay sách, dạy thực nghiệm, thường xuyên tự bồi dưỡng...nhưng việc áp dụng vào thực tế giảng dạy từng tiết học là cả một quá trình tìm tòi, nghiên cứu, tích luỹ kinh nghiệm của giáo viên. Một số giáo viên, còn lệ thuộc nhiều vào sách giáo viên, sách giáo khoa. Chưa mạnh dạn đổi mới, chưa linh  hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động cũng như hình thức dạy học để gây hứng thú cho học sinh. 
2.3.2.Về phía học sinh.
Đa số học sinh ở nông thôn, vẫn còn một số ít học sinh có hoàn cảnh khó khăn.... Bên cạnh đó, các em chưa nhận thấy sự cuốn hút của môn học, chưa mạnh dạn, chưa tự tin vào bản thân, khả năng trình diễn trước đám dông còn nhút nhát…
2.3.3.Về phía phụ huynh.
Đa số phụ huynh chưa dành thời gian quan tâm đến học tập của con em, Bên cạnh đó,  phụ huynh chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của bộ môn Âm nhạc trong việc phát triển đời sống tinh thần của trẻ. 
Qua quá trình theo dõi, đánh giá học sinh trong học kỳ I năm học 2021 - 2022 môn Âm nhạc ở các khối lớp như sau:  
	Khối
	Số HS
	Xếp loại môn Âm nhạc

	
	
	T
	H
	C

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	96
	18
	19
	78
	81
	0
	0

	2
	97
	21
	22
	76
	78
	0
	0

	3
	93
	17
	18,3
	76
	81,7
	0
	0

	4
	115
	24
	20,9
	91
	79,1
	0
	0

	5
	101
	20
	19,8
	81
	80,2
	0
	0


Từ kết quả trên, tôi nhận thấy tỉ lệ học sinh đạt HTT chưa cao. Thực tế này đòi hỏi giáo viên phải thay đổi phương pháp và hình thức tổ chức dạy học  môn âm nhạc để nâng cao chất lượng cho học sinh cũng như môn học.
2.4. Các bước thực hiện sáng kiến:  
- Thay đổi không gian lớp học:


+ Kê lại bàn ghế…


+ Trang trí phòng học…


+ Hoán đổi vị trí ngồi học của các em thường xuyên…sao cho phù hợp và đúng nguyện vọng của các em mà vẫn đảm bảo mục tiêu giờ học.
- Tạo nguồn cảm hứng cho học sinh:

+ Trước khi vào giờ học, GV có thể tổ chức một vài trò chơi, một vài câu đố vui hay một vài mẹo ảo thuật đơn giản… 


+ Thần thái, hình thức, tác phong của giáo viên phải thật cuốn hút, luôn tạo không khí lớp học vui vẻ, sôi nổi…

- Thực hiện phân hóa đối tượng học sinh:


Đây là việc làm mà GV chúng ta cần thực hiện ngay khi soạn giáo án. Trong quá trình giảng dạy, GV thực hiện hiện tốt việc phân hóa đối tượng học sinh thì chắc chắn hiệu quả giờ học sẽ đạt kết quả cao
- Địa điểm học tập:

GV nên linh động thay đổi không gian và môi trường học tập mới để HS hứng thú hơn như: trên sân khấu của trường, ra vườn cổ tích…
- Thay đổi trình tự các nội dung trong tiết học:

Trong tiết học âm nhạc thường có từ 2 đến 3 nội dung, giáo viên nên linh động thay đổi  sao cho phù hợp và không nhàm chán mà vẫn đảm bảo được mục tiêu giờ học.
- Tổ chức linh hoạt các hoạt động học tập, hình thức học tập:

Ngoài các nhạc cụ sẵn có trong môn học như: thanh phách, song loan, trống nhỏ, temberin, traiengo, chuông… Gv nên khuyến khích các em sử dụng các nhạc cụ gõ tự làm hoặc dùng thêm cốc, chén… để đệm cho bài hát


Ngoài ra, GV nên cho các em thay đổi thường xuyên các hình thức học tập như nhóm 2, nhóm 4, hay biểu biễn với các bạn mà em thích…kết hợp với các trò chơi để giờ học thêm sinh động.

Phát huy sự tương tác giữa  học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên
- Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học:


Giờ học âm nhạc phải thực sự là giờ học nghệ thuật với phương châm học vui - vui học. Mỗi GV cần cải tiến và phối kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học như phương pháp quan sát, phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thực hành - luyện tập… tránh gây tẻ nhạt, nhàm chán…

3. Giải pháp thực hiện mang lại hiệu quả 
3.1. Tính mới của giải pháp:

- Nhằm nâng cao năng lực cho GV, tích cực sáng tạo trong cách soạn giảng

- Giúp GV có khả năng vận dụng những kiến thức, kĩ năng trong soạn giảng giáo án điện tử

- Gv truyền đạt kiến thức thông qua tranh ảnh, video,… một cách hiệu quả

- Giáo viên tự tin hơn khi đứng lớp.

- Học sinh tích cực  chủ động, sáng tạo, tự tin, nhanh nhẹn và tháo vác hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

3.2. Sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ:

Cách dạy cũ:

- Giáo viên theo các bước rập khuôn, máy móc, khô khan…

- Hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy

- Chưa gây được hứng thú học tập cho HS dẫn đến hiệu quả giờ học chưa cao
Cách dạy mới:
- Tiết dạy nhẹ nhàng.

- Hình ảnh trực quan, sinh động.

- Học sinh thích thú học tập. 


3.3. Các giải pháp cụ thể.
3.3.1. Nội dung Hát: 
- Hát là nội dung quan trọng trong chương trình môn âm nhạc. Khi dạy hát, GV cần chú ý đến cách hát của mình sao cho giọng hát vừa hay, vừa chuyển tải được thông điệp của bài hát một cách rõ ràng. Có như vậy mới truyền được cảm hứng cho HS khi học bài hát. Bên cạnh đó, GV có thể linh hoạt để thay đổi thứ tự các bước trong tiến trình học hát hoặc ôn tập bài hát, vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp và hình thức học tập, trình diễn bài hát.

3.3.2. Nội dung Nghe nhạc:
- Nội dung Nghe nhạc có thời lượng không dài nên GV cần giảng ngắn gọn kết hợp xem video, kết hợp trò chơi, hoặc vận động cơ thể…Tùy các dạng bài tập nghe nhạc mà GV nên linh động trong quy trình dạy học. Việc nghe những bản nhạc vui, có nhiphj điệu sôi  nổi, kết hợp vận động cơ thể nên thực hiện vào đầu tiết học thay cho hoạt động khởi động giờ học.

3.3.3. Nội dung Đọc nhạc: 
- GV nên thường xuyên đọc nhạc kết hợp với các thế tay cho sinh động và các em dễ thuộc, dễ nhớ.

- Những ưu điểm khi đọc nhạc kết hợp kí hiệu bàn tay: 


+ HS được đọc nhạc kết hợp vận động cơ thể

+ HS được trợ giúp về mặt trực quan

+ HS được đọc nhạc như trò chơi

+ HS có thể sáng tạo bài đọc nhạc

+ HS không bị quá tải về nội dung ( do GV được chủ động lựa chọn bài tập phù hợp)

- GV và HS nên dùng cả hai tay để thể hiện các kí hiệu; kĩ năng dùng kí hiệu bàn tay của GV phải chính xác và dứt khoát.
- GV nên sử dụng tiết tấu đơn giản, nên đọc nhạc thể hiện như trò chơi đê cuốn hút các em.

3.3.4. Nội dung Nhạc cụ: 

- Ngoài các nhạc cụ gõ dân tộc như: thanh phách, song loan, mõ, trống nhỏ…, các nhạc cụ gõ nước ngoài như: temberin, traiengo, chuông , nhạc cụ tiết tấu phổ biến ở địa phương thì môn âm nhạc có thêm nội dung body percussion là cách sử dụng cơ thể như một loại nhạc cụ chơi tiết tấu còn được gọi là động tác tay,  chân. Các động tác chủ yếu là giậm chân, vỗ lên đùi, vỗ tay và búng ngón tay. GV cần linh hoạt, sáng tạo trong quá trình giảng dạy nội dung này sao cho đảm bảo HS biết: 

+ Bước đầu biết chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng cách.
 
+ Bước đầu thể hiện được mẫu tiết tấu theo hướng dẫn của GV.


+ Bước đầu biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát.

- Phương pháp dạy body percussion phổ biến là GV làm mẫu rồi hướng dẫn HS luyện tập. Lúc đầu thực hiện với tốc độ chậm, sau đó sẽ nhanh dần lên theo đúng yêu cầu của bài. 
- Trong lúc tập luyện, để giúp HS không thực hiện nhầm động tác, GV có thể dùng chính tên các động tác làm khẩu lệnh, ví dụ: “ giậm-giậm-vỗ tay…”
- Đối với những bài luyện tập dài, nên chia thành từng âm hình ngắn để HS dễ thực hiện, sau đó mới kết nối lại với nhau.
3.3.5. Nội dung Thường thức âm nhạc: 

- Ở nội dung này HS được học 2 dạng bài là:  Tìm hiểu nhạc cụ và Câu chuyện âm nhạc. 

+ Phần Tìm hiểu nhạc cụ, GV cần hướng dẫn để HS biết gọi đúng tên nhạc cụ, biết sử dụng nhạc cụ đúng tư thế, biết phân biệt âm sắc của từng nhạc cụ khi tham gia chơi trò chơi…
+ Phần Câu chuyện âm nhạc, GV phải hướng dẫn HS thuộc câu chuyện, biết kể chuyện diễn cảm theo hình ảnh minh họa, nhớ được tên nhân vật yêu thích trong câu chuyện….
- Để thực hiện tốt được nội dung này, đòi hỏi mỗi GV chúng ta phải thường xuyên thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Thường xuyên sử dụng linh hoạt mọi phương pháp dạy học, tạo hứng thú học tập cho HS bằng nhiều hình thức như: đóng vai, phụ họa cho nhân vật … giúp các em hào hứng và nhớ được nội dung học tập 
4. Kết quả thu được sau khi áp dụng SKKN.

Từ những giải pháp trên tôi đã thu được kết quả như sau: 

Trước khi áp dụng sáng kiến:

	Khối
	Số HS
	Xếp loại môn Âm nhạc

	
	
	T
	H
	C

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	96
	18
	19
	78
	81
	0
	0

	2
	97
	21
	22
	76
	78
	0
	0

	3
	93
	17
	18,3
	76
	81,7
	0
	0

	4
	115
	24
	20,9
	91
	79,1
	0
	0

	5
	101
	20
	19,8
	81
	80,2
	0
	0


Sau khi áp dụng sáng kiến:

	Khối
	Số HS
	Xếp loại môn Âm nhạc

	
	
	T
	H
	C

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	96
	24
	25
	72
	75
	0
	0

	2
	97
	25
	26
	72
	74
	0
	0

	3
	93
	20
	21
	73
	79
	0
	0

	4
	115
	30
	27
	85
	73
	0
	0

	5
	101
	27
	27
	74
	73
	0
	0


Quan sát bảng khảo sát sau khi áp dụng SKKN, ta thấy số học sinh đạt HTT đã tăng lên rõ rệt. 
5. Khả năng áp dụng của sáng kiến.

Sáng kiến này đã áp dụng ở trường tôi đang công tác năm học này đã có hiệu quả,  có thể áp dụng ở đơn vị bạn trong huyện và ngoài tỉnh, nếu chúng ta làm triệt để, với tinh thần trách nhiệm cao thì sẽ đem lại hiệu quả cao.

6. Hiệu quả của sáng kiến.

Từ đầu năm học tôi đã áp dụng thực hiện giảng dạy môn Âm nhạc với các phương pháp và biện pháp như đã trình bày ở trên và thấy các em rất say mê hứng thú học tập, do đó kết quả đã nâng lên rõ rệt. Kết quả đánh giá học lực môn Âm nhạc năm học 2021-2022 của các khối đều đạt 100% hoµn thµnh và hoàn thành tốt.

KẾT LUẬN

1. Kết luận

Môn học âm nhạc ở trường TH các em được làm quen với:  Học hát,  nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ và âm nhạc thường thức. Bởi được hướng dẫn tận tình gợi mở và gần gũi luyện tập của GV, kết hợp linh hoạt, hài hòa giữa các phương pháp giảng dạy, sự ân cần chu đáo của GV đã động viên cổ vũ các em kịp thời bằng những kết quả  tốt đẹp. Do đó,  chất lượng học tập của các em được nâng lên rõ rệt.
2. Đề xuất và kiến nghị

- Vì đặc thù riêng của môn âm nhạc là hoạt động bằng âm thanh dễ gây ảnh hưởng đến những lớp xung quanh, nhiều đồ dùng dạy học trong 1 bài giảng rất bất tiện khi di chuyển, vận chuyển đến mỗi lớp nên cần trang bị cho giáo viên dạy âm nhạc phòng chức năng để phù hợp với đặc trưng của bộ môn.

- Phòng chức năng gồm:

+ Bàn ghế của học sinh và giáo viên

+ Tranh ảnh, bảng phụ bài Tập đọc nhạc, các nhạc cụ gõ

+ Máy vi tính, ti vi.

-  Đề tài này nghiên cứu dựa trên thực tế tôi đã giảng dạy trong những năm qua tại trường tiểu học nơi tôi công tác, đúc kết những kinh nghiệm xin trình bày với quý đồng nghiệp. 

Giải pháp này đã áp dụng ở trường tôi đang công tác năm học này đã có hiệu quả,  có thể áp dụng ở đơn vị bạn trong huyện và ngoài tỉnh, nếu chúng ta làm triệt để, với tinh thần trách nhiệm cao thì sẽ đem lại hiệu quả cao.

Rất mong được sự đóng góp nhiệt tình của quý đồng nghiệp, của các bạn. 
 Xin chân thành cảm ơn!                                                        

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa và sách giáo viên môn Âm  nhạc 

2. Các tài liệu GDPT 2018 môn Âm nhạc
3.  Sách Âm nhạc - bộ Cánh diều
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